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Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
 1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế chuyên khoa hồi sức tích cực.
- Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp.
- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp - Số 39, Nguyễn Văn Tre, Khu phố Mỹ Phong, Phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp.
- Nguồn vốn: Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.
- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2026.
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
a. Yêu cầu về kỹ thuật chung
- Về chủng loại hàng hóa: Tất cả các hàng hóa, dịch vụ được cung cấp cho gói thầu phải có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp, hàng hóa phải mới 100%.
- Về tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa: Hàng hóa sau khi bàn giao lắp đặt phải đảm bảo hoạt động có hiệu quả trong mọi trường hợp. 
b. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể
- Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "ưu việt hơn" so với các yêu cầu (Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kèm theo để chứng chứng minh tương đương hoặc ưu việt hơn).
- Trường hợp có thông số kỹ thuật trong E-HSMT yêu cầu nhưng không thể hiện trên cataloge hoặc tài liệu kỹ thuật thì nhà thầu phải cung cấp bảng kê và xác nhận của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối, đại lý ủy quyền chính hãng (phải cung cấp kèm theo tài liệu chứng minh là nhà phân phối, đại lý ủy quyền chính hãng kèm theo). 
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	Máy thận nhân tạo
	I. YÊU CẦU CHUNG
- Thiết bị mới 100%, được sản xuất năm 2025 trở về sau
- Nguồn điện cung cấp: 220VAC(±10%), 50Hz
II. YÊU CẦU CẤU HÌNH
- Máy chính: 01 máy
+ Bộ dây nối với dịch lọc A, B: 01 Bộ
+ Bộ dây nối với hệ thống nước RO: 01 dây
+ Bộ dây nối tới hệ thống nước xả: 01 dây
+ Cây treo dịch truyền/Cọc đỡ dịch mồi: 01 cái
+ Giá đỡ quả lọc: 01 cái
+ Dây nguồn: 01 dây
+ Que hút hóa chất tẩy trùng: 01 cái.
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/tiếng Việt: 01 bộ
III. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Thông số chung
- Nước cung cấp: 
+ Áp lực đầu vào: từ 1.5 – 6.0 bar
+ Lưu lượng: ≥ 1.3 l/phút
+ Nhiệt độ: từ 5 độ C – 30 độ C 
+ Đầu ra tối đa cao: 1m
- Nguồn cấp dịch trung tâm (nếu có)
+ Áp lực cấp: Độ cao 1m
- Khả năng chịu tải của giá treo dịch truyền
+ Khả năng chịu tải tối đa: 5 kg
- Các tín hiệu ngõ ra
+ Alarm in: dùng cho chức gọi sự trợ giúp từ bệnh nhân (patient alarm)
+ Alarm out: dùng để hiển thị trạng thái của máy. 
- Chương trình tự kiểm tra tính năng an toàn trước khi lọc máu
+ Máy có chương trình tự động kiểm tra các tính năng an toàn trước mỗi ca điều trị lọc máu và chương trình này bắt buộc phải thực hiện trước mỗi  ca điều trị
Khối dây máu bên ngoài
- Bơm máu động mạch:
+ Tốc độ bơm: 15 tới 600 ml/min đối với dây máu đường kính trong 8mm 
+ Độ chính xác: ±10 %
+ Đường kính dây máu: khoảng 2 đến 10 mm
+ Áp lực giới hạn cho con lăn lò xo: 2,7 bar
- Kiểm soát áp lực động mạch:
+ Khoảng hiển thị: từ từ ≤ – 300 mmHg tới ≥ + 280 mmHg  
+ Độ chính xác: ±10 mmHg
- Kiểm soát áp lực tĩnh mạch:
+ Khoảng hiển thị: từ – 60 mmHg tới + 520 mmHg 
+ Độ chính xác: ±10 mmHg
- Kiểm soát áp lực xuyên màng:
+ Khoảng hiển thị: từ  – 60 mmHg tới + 520 mmHg
- Bộ phát hiện khí tĩnh mạch
+ Phát hiện bong bóng khí nhờ vào bộ phát sóng siêu âm
- Bơm Heparin:
+ Lưu lượng truyền: từ 0 - 10 ml/h 
+ Bolus: tối đa 5 ml/lần.
+ Kích cở xy lanh: 20 ml
- Dòng dịch tối ưu: 
+ Hệ thống có chức năng tự động tối ưu lưu lượng dịch lọc theo lưu lượng máu nhằm tiết kiệm dịch lọc, nước và năng lượng, có khả năng điều chỉnh theo các mức cài đặt của người sử dụng
+ Hệ số (F): từ 1.0 đến 2.0 với mức tăng dần 0.1
+ Giảm lưu lượng dịch lọc trong chế độ chuẩn bị và hoàn trả máu do đó tiết kiệm dịch lọc, nước và năng lượng
+ Điều chỉnh lưu lượng dịch lọc tương ứng trong chế độ điều trị dựa trên hệ số tốc độ máu được người dùng cài đặt
- Khối thủy lực
+ Tốc độ (lưu lượng) dịch lọc: 0 – 300 – 500 – 800 ml/min 
+ Nhiệt độ dịch: 35°C - 39°C 
+ Độ dẫn điện của dịch lọc: ≤ 13 - ≥ 15.0 mS/cm (25°C) 
+ Độ chính xác: ± 0.1 mS/cm
- Nồng độ cho dịch Acetate hoặc dịch Acid (Acid dialysate)
+ Tỉ lệ trộn dịch mặc định 1 + 34. Có thể thay đổi cho nhiều loại khác
+ Khoảng thay đổi: từ 125 đến 150 mml/l 
- Nồng độ Bicarbonate trong dịch lọc
+ Tỷ lệ trộn mặc định 1 + 27.6, Có thể thay đổi.
+ Khả năng thay đổi: từ – 8 to + 8 mmol/l bicarbonate
- Dịch bicarbonate bột
+ Dùng túi bicarbonate bột với khối pha dịch gắn sẵn trong máy 
- Hệ thống lọc dịch thẩm phân
+ Màng lọc dịch: Giúp dịch thẩm phân trở nên siêu sạch khi đến màng lọc
- Độ cân bằng chính xác của dịch lọc
+ ± 0.1% so với lưu lượng dịch lọc
-  Siêu lọc (Ultrafiltration)
+ Tốc độ rút ký: 0 - 4.00 l/h 
+ Độ chính xác: ± 1 %
+ Tương thích với hệ số UF của màng lọc: không giới hạn
+ Các thông số hiển thị: UF Goal, UF time, UF rate  và UF volume (số ký cần rút, thời gian rút ký, tốc độ rút ký và số ký đã rút)
- Bộ phát hiện rò rỉ máu
+ Độ nhạy: ≤ 0.5 ml máu/phút (Hct = 25)
+ Với mức lưu lượng tối đa: 800ml/phút.
- Đo độ thanh thải trực tuyến
+ Độ chính xác của độ thanh thải K: ± 6 %.
Các chương trình rửa máy
- Rửa đơn thuần dùng nước RO 37°C
- Rửa nước nóng ≥ 80°C và tuần hoàn
- Rửa hóa chất nóng ≥ 80°C và tuần hoàn
- Rửa hóa chất nhiệt độ thường 37°C
- Có thể liên kết nhiều chương trình với nhau và dễ dàng chọn lựa
IV.YÊU CẦU KHÁC:
-Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu thiết bị
-Thời gian bảo trì: 6 tháng/lần hoặc theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
-Thiết bị phải được kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật của thiết bị y tế theo đúng quy trình kiểm định do Bộ Y tế ban hành
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	Máy thận nhân tạo 
	I. YÊU CẦU CHUNG:
- Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2025 trở về sau
- Nguồn điện cung cấp: 220VAC(±10%), 50Hz
II. YÊU CẦU CẤU HÌNH:
- Máy chính: 01 cái
Phụ kiện kèm theo:
- Bộ dây nối với hệ thống nước RO: 01 bộ
- Bộ dây nối với hệ thống nước thải: 01 bộ
- Cây treo dịch truyền: 01 bộ
- Giá đỡ quả lọc: 01 bộ
- Que hút hoá chất tẩy trùng: 02 bộ
- Thẻ bệnh nhân: 04 thẻ
- Màng lọc dịch siêu sạch: 02 màng lọc
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/tiếng Việt: 01 bộ
III. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
- Màn hình theo dõi: Màn hình phẳng tinh thể lỏng ≥15 inch, giao diện sử dụng bằng cảm ứng
- Đầu đọc thẻ: Đầu đọc thẻ thông minh (ICC) dùng đọc thẻ bệnh nhân, thẻ người sử dụng và thẻ của kỹ sư
- Nước cung cấp:
- Áp lực đầu vào: 1.5 – 6.0 bar
- Nhiệt độ đầu vào: 5°C – 30°C
- Đầu ra tối đa cao 1m
- Ngỏ vào rửa đoạn ống cấp nước (tuỳ chọn)
- Nguồn cấp dịch trung tâm:
- Áp lực cấp: Từ 0 tới 100mbar, độ cao 1m đối với dịch trung tâm và áp lực là 0,05 tới 2 bar
- Cung cấp dịch trung tâm: Acid đậm đặc
- Nguồn điện
- Tiêu thụ dòng: 6A tại 230V với nhiệt độ nước đầu vào là 17 độ C và nhiệt dịch lọc là 37 độ C và lưu lượng dịch lọc là 500ml/phút hoặc tương đương
- Kết nối bên ngoài:
- Nối ra cảnh báo, điện thế ngõ ra là 24V/24W
- Cổng kết nối mạng LAN (RJ45) cho chuyển đổi dữ liệu với hệ thống quản lý dữ liệu
- Khối dây máu bên ngoài
- Kiểm soát áp lực động mạch:
- Khoảng hiển thị: – 300 mmHg tới + 300 mmHg
- Độ chính xác: ±7 mmHg
- Dải cài đặt: 5mmHg
-   Kiểm soát áp lực tĩnh mạch:
- Khoảng hiển thị: – 100 mmHg tới + 500 mmHg
- Độ chính xác: ±7 mmHg
- Dải cài đặt: 5mmHg
- Kiểm soát áp lực xuyên màng:
- Khoảng hiển thị: – 100 mmHg tới + 400 mmHg
- Dải cài đặt: 5mmHg
- Bơm máu động mạch:
- Tốc độ bơm: 30 tới 600 ml/phút
- Độ chính xác: ±10 %
- Hệ thống thẩm phân kim đơn
- Dùng 1 bơm máu kết hợp với 1 kẹp động mạch và 1 kẹp tĩnh mạch (Single Needle Click Clack)
- Dùng 02 bơm máu (tùy chọn)
- Áp lực bên trong/áp lực điều khiển với nhiều mức thể tích có thể thay đổi (Lớn nhất 50mL)
- Bộ phát hiện khí:
- Phát hiện khí nhờ vào bộ đo truyền sóng siêu âm trên dây máu thêm mức dung lượng và theo dõi quang học
- Bơm Heparin:
- Lưu lượng truyền: 0,5 - 10 ml/giờ
- Bolus: 1 – 20mL
- Kích cỡ xy lanh: 20/30ml
- Khối thủy lực
- Tốc độ (lưu lượng) dịch lọc:
- Lựa chọn: 0 – 1.000 ml/phút (các bước chỉnh 100mL)
- Dòng tự động (AutoFlow): Tự động điều chỉnh lưu lượng dich theo lưu lượng máu (hệ số có thể thay đổi)
- Dòng tiết kiệm (EcoFlow): Dòng dịch tiết kiệm cho chế độ HD/HDF là 100/150ml/phút trong khi chuẩn bị máy và trả máu cho bệnh nhân
- Nhiệt độ dịch: 34°C - 39°C
- Độ dẫn điện của dịch lọc: 12.8 - 15.7 mS/cm
- Độ chính xác: ±0,1 mS/cm
- Nồng độ cho dịch Acetate hoặc dịch Acid (Acid dialysate)
- Tỉ lệ trộn dịch: 1+44, 1+34. Có thể thay đổi cho nhiều loại khác
- Khoảng thay đổi: 125 đến 151 mml/l
- Nồng độ Bicarbonate trong dịch lọc
- Tỷ lệ trộn mặc định: 1 + 27.6. Có thể thay đổi
- Khả năng thay đổi: 24 to 40 mmol/l (bước cài đặt 0.5mmol/l).
- Dịch bicard bột
- Dùng bibag
- Độ cân bằng chính xác của dịch lọc ± 0,1% so với tổng thể tích dịch lọc
- Siêu lọc (Ultrafiltration)
- Tốc độ rút ký: 0 - 4.00 l/giờ
- Độ chính xác: ± 1 %
- Các thông số hiển thị: UF Goal, UF time, UF rate và UF volume (số ký cần rút, thời gian rút ký, tốc độ rút ký và số ký đã rút)
- Bộ phát hiện rò rỉ máu
- Độ nhạy: ≤ 0,5 ml máu/phút (Hct = 25%)
- Với mức lưu lượng: 100 - 1000ml/phút.
- Hệ thống lọc dịch thẩm phân:
- DIASAFE plus hoặc tương đương
- Online Plus: Online HDF
- Tốc độ bù dịch: 25 tới 600ml/phút
- Độ chính xác: ± 10 %
- Tự động bù: Bù theo lưu lượng máu
- OCM: Theo dõi độ thanh thải trực tuyến Online
- Độ chính xác độ thanh thải K: ± 6 %
- Các chương trình rửa của máy
- Rửa: Nhiệt độ/lưu lượng: 37°C /600 - 800ml/phút (có thể thay đổi)
- Rửa nóng (tuần hoàn): Nhiệt độ/lưu lượng: 85°C /600 - 800ml/phút (có thể thay đổi)
- Rửa bằng Sporotal 100 (tuần hoàn) hoặc tương đương:
- Nhiệt độ/lưu lượng: 37°C /600 - 800ml/phút (có thể thay đổi)
- Tẩy trùng nóng bằng Diasteril/Citroteril (tuần hoàn):
- Nhiệt độ/lưu lượng: 85°C /600 - 800ml/phút (có thể thay đổi)
- Tẩy trùng bằng Puristeril 340 plus (tuần hoàn): Nhiệt độ/lưu lượng: 37°C /600 - 800ml/phút (có thể thay đổi)
IV.YÊU CẦU KHÁC:
-Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu thiết bị
-Thời gian bảo trì: 6 tháng/lần hoặc theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
-Thiết bị phải được kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật của thiết bị y tế theo đúng quy trình kiểm định do Bộ Y tế ban hành
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	Máy lọc máu liên tục
	I. YÊU CẦU CHUNG
- Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2025 trở về sau
- Nguồn điện cung cấp: 220VAC(±10%), 50Hz
-   Môi trường hoạt động:
+   Nhiệt độ tối đa đến ≥25°C
+   Độ ẩm tối đa đến ≥ 75%
II. YÊU CẦU CẤU HÌNH:
Máy lọc máu liên tục, có chức năng thải CO2 và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo, bao gồm:
Thiết bị chính:
-   Máy lọc máu liên tục: 01 máy
Phụ kiện kèm theo:
-   Máy làm ấm máu/dịch (tích hợp hoặc tách rời): 01 bộ
-   Có pin dự phòng (tích hợp trong máy): 01 bộ
-   Dây nguồn: 02 cái
-  Bộ kit lắp đặt: 1 bộ
-   Bộ vật tư tiêu hao dùng thử bao gồm:
+  Bộ quả lọc máu liên tục cho trẻ em: 01 bộ
+  Bộ quả lọc thay huyết tương cho trẻ em: 01 bộ
+   Bộ quả lọc máu liên tục có tính năng loại bỏ Cytokine và nội độc tố trong cùng một quả lọc: 01 bộ
+  Dung dịch thẩm phân/thay thế: 6 túi (5L/túi)
+   Phụ kiện xả thải tự động dùng cho máy: 01 bộ
+    Đường dây nối dài xả thải tự động dùng cho máy: 01 cái
+    Túi làm ấm máu: 01 túi
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/tiếng Việt: 01 bộ
III. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
-  Sử dụng cho bệnh nhân có cân nặng tối thiểu từ ≤ 9 kg
-   Màn hình hiển thị tích hợp: ≥ 15 inch LCD màu, cảm ứng, có khả năng điều chỉnh góc nhìn phù hợp, có thể gập xuống khi di chuyển
-   Thực hiện được các kỹ thuật lọc máu sau:
+  Siêu lọc máu liên tục chậm (SCUF)
+ Siêu lọc tĩnh mạch-tĩnh mạch liên tục, pha loãng trước và/hoặc sau màng (CVVH Trước và/hoặc sau màng)
+  Trao đổi huyết tương (TPE)
+  Hấp phụ than hoạt (HP)
+  Liệu pháp ECCO2R loại thải CO2 đơn lẻ
+  Liệu pháp ECCO2R loại thải CO2 kết hợp với CRRT
-   Lọc máu liên tục hấp phụ Cytokine và nội độc tố
-   Có phương pháp chống đông toàn thân và chống đông vùng Citrate:
+    Kháng đông toàn thân với bơm xy lanh tích hợp
+    Kháng đông vùng Citrate với bơm canxi tích hợp
+    Kháng đông vùng Citrate với bơm canxi ngoài
+    Không sử dụng kháng đông
-  Chức năng an toàn: Có cảm biến phát hiện khí, có phát hiện rò máu, cảm biến mực chất lỏng
-   Báo động bằng âm thanh hoặc đèn báo
-   Dải nhiệt độ làm ấm máu/dịch: từ ≤ 35 độ C đến ≥ 38 độ C
-   Pin dự phòng : ≥15 phút
Bơm máu và dịch:
-   Có các bơm để bơm máu, các loại dịch và chất chống đông
-   Tốc độ dòng máu: Tối đa ≥ 400ml/phút, điều chỉnh được
-   Điều chỉnh được tốc độ dịch thay thế, tốc độ dịch thẩm tách
-   Có kiểm soát dịch
-   Theo dõi áp lực:
-   Áp lực hút máu ra: từ ≤ -250 đến ≥ 450 mmHg, Sai số : ±≤15 mmHg
-   Áp lực trả máu về : từ ≤ -50 đến ≥ 350 mmHg, Sai số: ±≤5 mmHg
-   Áp lực quả lọc : từ ≤ -50 đến ≥ 450 mmHg, Sai số: ± ≤ 15 mmHg
IV.YÊU CẦU KHÁC:
-Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu thiết bị
-Thời gian bảo trì: 6 tháng/lần hoặc theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
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1.3. Các yêu cầu khác: 
- Nhà thầu cung cấp đầy đủ cataloge, tài liệu kỹ thuật của hàng hóa cung cấp
Mục 2. Bản vẽ: Không yêu cầu
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
- Nếu hàng hóa có yêu cầu kiểm tra thử nghiệm theo yêu cầu của Chủ đầu tư thì hàng hóa sẽ được tiến hành tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp.
- Nếu các hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp với các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật thì Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng (nhà cung cấp phải thay thế các hàng hóa khác hoặc đưa ra những sửa đổi cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật và miễn phí hoàn toàn).

